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1 Ngô Thị Sanh Lộc 17/05/1990 215076033 14/06/2008
Công an Bình 

Định
xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định.

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5133/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

05/04/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
052190004937 

cấp ngày 
05/12/2021.

2 Đinh Tiến Huỳnh 12/06/1979 281012535 08/10/2018
Công an Bình 

Dương

Số 130/1, Khu phố 1A, phường 
An Phú, thị xã Thuận An, tình 

Bình Dương

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5230/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

19/04/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
03807901440 cấp 
ngày 04/07/2025.

3 Trần Lâm Thúy Vy 22/12/1998 272633960 15/07/2019 CA Đồng Nai
Tổ 4, Ấp 4, xã Phú An, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

6027/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

08-03-22
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075198002884 

cấp ngày 
15/09/2024

4 Phan Thị Thanh Hằng 15/02/1968 092168004371 04/03/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Tổ 2, Ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

8375/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

11/10/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

5 Phan Thị Bạch Yến 20/10/1987 187799202 09/10/2017 CA Nghệ An
xã Thanh Tường, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An.

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

7737/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

15/05/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
046187005121 

cấp ngày 
22/05/2023

6 Lê Thị Thùy Linh 12/04/1998 074198001221 22/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

235 Tổ 7, Ấp 2, xã Thường 
Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

6166/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

25/04/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

7 Trần Thị Lệ 25/12/1996 241690074 01/08/2013
Công an Đắk 

Lắk
xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk
Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

4411/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

14/09/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
066196005341 

cấp ngày28/9/2021
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8 Trần Đặng Quế Như 1985 271617812
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Phú Kiên, Phú Bình, Tân Phú, 
Đồng Nai

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
1547/ĐNAI-

CCHND
04/05/2015

Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Số CCCD: 
075185014991 

9 Trần Thị Xuân Bách 1983 285418644
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Minh Lập, Chơn Thành, Bình 
Phước

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
208/BP-
CCHND

03/12/2013
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Số CCCD: 
070184000913 

cấp ngày 
27/09/2024

10 Hoàng Thị Thúy Hoan 1984 240804406
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình 
Phước

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
230/BP-
CCHND

30/12/2013
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Số CCCD: 
070187003285 

cấp ngày 
25/04/2021

11 Lê Thị Duyên 1987 285108316
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Minh Đức, Hớn Quản, Bình 
Phước

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
1006/BP-
CCHND

29/04/2016
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

12
Nguyễn Đoàn Thị Ngọc 
Hân

30/3/1996 077196008892 12/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, 
tỉnh Bình Phước

Dược sĩ cao 
đẳng

Quầy thuốc
2110/CCHN-
D-SYT-BP

18/8/2022
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

13 Trần Thị Vân Kiều 02/05/1984 285461216 25/06/2012 Bình Phước
Sơn Giang, Phước Long, Bình 

Phước.
Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
1415/CCHN-
D-SYT-BP

05/12/2017
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Số CCCD: 
051184001876 

cấp ngày 24/4/2024

Tổng cộng: 13 CCHND
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